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	MÔN TOÁN - LỚP 1

	
	
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Môn 
	Đơn vị
	Nhóm

	1
	Nguyễn Hoàng Tuyên
	Toán
	[bookmark: _GoBack]THPT Quảng Xương II 
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	2
	Đinh Thế Vân
	Toán
	THPT Cẩm Thủy 2
	

	3
	Lê Quân
	Toán
	 THCS&THPT Quan Sơn
	

	4
	Đào Văn Phúc
	Toán
	THPT Quan Sơn
	

	5
	Cao Văn Anh
	Toán
	THPT Hà Văn Mao
	

	6
	Mai Tiến Linh
	Toán
	THPT Tĩnh Gia 4
	

	7
	Lê Thị Tâm
	Toán
	THPT Lang Chánh
	

	8
	Mai Văn Ngọc
	Toán
	 THPT Hoàng Lệ Kha
	

	9
	Lê Như Phương
	Toán
	THPT Tô Hiến Thành
	

	10
	Lê Thị Thanh 
	Toán
	THPT Đông Sơn 1
	

	11
	 Phạm Văn Quí
	Toán
	THPT Hậu Lộc 3
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	12
	Hồ Phương Nam
	Toán
	THPT Lê Lai
	

	13
	Nguyễn Văn Phúc
	Toán
	THCS&THPT Thống Nhất
	

	14
	Vũ Thị Minh Phượng
	Toán
	THPT Hậu Lộc 2
	

	15
	Lê Hữu Nam
	Toán
	THCS & THPT Nghi Sơn
	

	16
	Nguyễn Phú Nam
	Toán
	THPT Lương Đắc Bằng
	

	 17
	Trương Văn Hòa
	Toán
	 THPT Thọ Xuân 4
	

	18
	Trịnh Thị Thương
	Toán
	THPT Đông Sơn 2
	

	19
	Trịnh Xuân Tiến
	Toán
	THCS&THPT Quan Hóa
	

	20
	Lê Mạnh Hùng
	Toán
	 THPT Hàm Rồng
	

	21
	Lê Văn Tiến
	Toán
	THPT Nguyễn Mộng Tuân
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	22
	Đỗ Văn Hào 
	Toán
	THPT Thường Xuân 2
	

	23
	Hồ Văn Quảng
	Toán
	THPT Triệu Sơn 2
	

	24
	Trần Thị Hiếu 
	Toán
	THPT Hậu Lọc I
	

	25
	Đình Thị Mai
	Toán
	THPT Hoằng Hóa 2 
	

	26
	Lưu Xuân Phượng
	Toán
	THCS&THPT Như Thanh
	

	27
	Trịnh Thị Hiếu
	Toán
	 THCS&THPT Như Xuân
	

	28
	Phan Văn Thế
	Toán
	THPT Lê Hồng Phong
	

	29
	Lê Khắc Luyện
	Toán
	 THPT Như Xuân
	

	30
	Mai Xuân Đông
	Toán
	THPT Như Thanh
	

	31
	Lê Thị Thanh
	Toán
	THPT Lê Văn Hưu
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	32
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	Toán
	THPT Nguyễn Trãi
	

	33
	Hoàng Khắc Tại
	Toán
	THPT Như Thanh 2
	

	34
	Trịnh Quốc Phượng
	Toán
	THPT Triệu Sơn 3
	

	35
	 Trương Thị Yến
	Toán
	THPT Nguyễn Quán Nho
	

	36
	Phạm Trung Bắc
	Toán
	THCS&THPT Bá Thước
	

	37
	Lê Thanh Quang
	Toán
	DTNT Ngọc Lặc
	

	38
	Đỗ Thị Thủy
	Toán
	THPT Lê Lợi
	

	39
	Lường Văn Hưng
	Toán
	THPT Hoằng Hóa 4
	

	40
	Thiều Thanh Hải
	Toán
	THPT Yên Định 1
	

	41
	Trịnh Ngọc Bình
	Toán
	THPT Cẩm Thủy 1
	

5








	42
	Đỗ Ngọc Đức
	Toán
	THPT Tĩnh Gia 2
	

	43
	Trần Công Sinh
	Toán
	THPT Nguyễn Thị Lợi
	

	44
	Lê Thị Thành
	Toán
	THPT Như Xuân 2
	

	45
	Trịnh Văn Hoan
	Toán
	 THPT Nga Sơn
	

	46
	Hoàng Hữu Lợi
	Toán
	THPT Tống Duy Tân
	

	47
	Nguyễn Văn Hưng
	Toán
	THPT Lý Thường Kiệt
	

	48
	Lê Ngọc Hùng
	Toán
	 THPT Thọ Xuân 5
	

	49
	Hoàng Đình Đức
	Toán
	THPT Lê Hoàn
	

	50
	Nguyễn Hữu Quân
	Toán
	THPT Fansipan
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	MÔN TOÁN - LỚP 2

	
	
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Môn 
	Đơn vị
	Nhóm

	1
	Nguyên Văn Trung
	Toán
	THPT Hà Trung
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	2
	Vũ Đoàn Kết
	Toán
	THPT Triệu Sơn 1
	

	3
	 Nguyễn Văn Tình
	Toán
	THPT Lam Kinh
	

	4
	Lê Duy Lâm
	Toán
	THPT Quảng Xương 4
	

	5
	Lê Tế Quân
	Toán
	THPT Cầm Bá Thước
	

	6
	Nguyễn Trọng Hạnh
	Toán
	 THPT Thường Xuân 3
	

	7
	Hồ Văn Tám
	Toán
	 THPT Thường Xuân 3
	

	8
	Lê Đình Quyền
	Toán
	THPT Nông Cống 2
	

	9
	Hoàng Văn Khanh
	Toán
	THPT Tĩnh Gia 1
	

	10
	Nguyễn Sỹ Duẩn
	Toán
	 THPT Chu Văn An
	

	11
	Nguyễn Quang Vinh
	Toán
	THPT Thiệu Hóa
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	12
	Lê Thị Thuận
	Toán
	TH-THCS&THPT Đông Bắc Ga
	

	13
	Dương Thị Hằng
	Toán
	THPT Trương Thi
	

	14
	Quách Hồng Ngọc
	Toán
	 THPT Mường Lát
	

	15
	Nguyễn Sĩ Tam
	Toán
	THPT Hậu Lộc 4
	

	16
	Nguyễn Lê Minh
	Toán
	 THPT Nông Cống 3
	

	17
	 Nguyễn Minh Thành
	Toán
	 THPT Đặng Thai Mai
	

	18
	Lê Văn Tiến
	Toán
	THPT Yên Định 2
	

	19
	Nguyễn Văn Chinh
	Toán
	THPT Đào Duy Từ 
	

	20
	Đỗ Văn Nam
	Toán
	THPT Cẩm Thuỷ 3
	

	21
	Tô Xuân Ngọc
	Toán
	THPT Tĩnh Gia 3
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	22
	Lê Đức Huy
	Toán
	 THPT Hoằng Hóa
	

	23
	Lê Kim Hoa
	Toán
	 THPT Thạch Thành 4
	

	24
	Lê Thị Tuyết Nhung
	Toán
	 THPT Sầm Sơn
	

	25
	Mai Huy Tiến
	Toán
	THPT Mai Anh Tuấn
	

	26
	Thiều Văn Tài
	Toán
	 THPT Ngọc Lặc
	

	27
	Trịnh Văn Hoa
	Toán
	THPT Chuyên Lam Sơn
	

	28
	Mai Thị Nga
	Toán
	THPT Bắc Sơn
	

	29
	Trần Văn Dũng
	Toán
	THPT Nông Cống 4
	

	30
	Lê Văn Lực
	Toán
	THPT Yên Định 3
	

	31
	Lê Thị Hiền
	Toán
	THPT Hoằng Hóa 3
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	32
	Nguyễn Thị Minh Hằng
	Toán
	THPT Thạch Thành 3
	

	33
	Bùi Thị Thu Phương
	Toán
	THPT Nguyễn Huệ
	

	34
	Tạ Thị Thúy Chinh
	Toán
	THPT DTNT Tỉnh
	

	35
	Trần Thanh Minh
	Toán
	THPT Nông Cống I
	

	36
	Phạm Ngọc Bá
	Toán
	THPT Bỉm Sơn
	

	37
	Nguyễn Thị Trang
	Toán
	TH,THCS&THPT Nobel School
	

	38
	Nguyễn Bá Hiệp
	Toán
	THPT Bá Thước
	

	39
	Nguyễn Văn Nam
	Toán
	THPT Nông Cống
	

	40
	Nguyễn Trung Minh
	Toán
	TH,THCS&THPT Nobel School ĐS
	

	41
	Trịnh Đình Hiểu
	Toán
	THPT Vĩnh Lộc
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	42
	Ngô Văn Sơn
	Toán
	THPT Quảng Xương 1
	

	43
	Nguyễn Sỹ Thạc
	Toán
	THPT Thạch Thành 2
	

	44
	Nguyễn Văn Kế
	Toán
	THPT Ba Đình
	

	45
	Trần Văn Thiết
	Toán
	THPT Thạch Thành 1
	

	46
	Nguyễn Đình Đức
	Toán
	QTHSCHOOL
	

	47
	Trần Doãn Trường
	Toán
	THPT Quan Hóa
	

	48
	Bùi Khắc Thiện
	Toán
	TH, THCS&THPT Hồng Đức
	

	49
	Lê Đình Nam
	Toán
	THPT Triệu Sơn 4
	

	50
	Phạm Khắc Quảng
	Toán
	THPT Triệu Sơn 5
	


















	13
	Nguyễn Thành Môn
	Toán
	TH-THCS&THPT Đông Bắc Ga



